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                                           UBND H. TRẢNG BOM                                          CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                    P. VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                                                                                                                                       Trảng Bom, ngày      tháng 8  năm 2023 

  

 

 

THỐNG KÊ CÁC CƠ SỞ  

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ INTERNET, TRÕ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG  

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM TÍNH ĐẾN NGÀY 15/8/2023 
 

 

STT 

Tên chủ cơ sở 

thuộc ấp, xã, thị 

trấn 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Giấy chứng nhận đủ điều kiện Tên biển hiệu Số Điện 

thoại 

Ghi chú 

Số Giấy 

CNĐKKD 

Ngày cấp Diện tích 

phòng (m
2
) 

Số GCN  

đủ điều 

kiện  

Ngày cấp Số 

máy 

I Xã Hƣng Thịnh 

A ẤP HƢNG LONG            

1 
 

Nguyễn Hữu Ngọc 
47J8011970 14/5/2015 35 GPE18039 02/11/2015 18 Hữu Ngọc 0909085422 Cấp mới 

 

2 
 

Trần Quốc Tuấn 
47.J8004389 19/10/2015 30 GPE18040 02/11/2015 17 Internet Tuấn 01225103005 Cấp mới 

 

3 Trịnh Văn Tƣ 47J8008387 18/12/2015 45 GPE181098 09/08/2016 34 Hƣng Long 0919426227 Cấp mới  

4 
 

Dƣơng Quang Hóa 
47J801784 18/7/2016 30 GPE181029 07/7/2017 30 Quang Long 01645241267 Cấp mới 

 

5 Gín Mùi Hếnh 47J8014515 24/5/2017 30 GPE181037 30/11/2017 30 
Net Gín Mùi 

Hếnh 
0927570235 Cấp mới 

 

B ẤP HƢNG BÌNH            
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1 Huỳnh Phƣơng Hoàng 47J8003431 30/01/2015 50 GPE18041 02/11/2015 40 Phƣơng Hoàng 01284322181 Cấp mới  

C HƢNG PHÁT            

II TT. Trảng Bom 

A KHU PHỐ 1           
 

B KHU PHỐ 2           
 

1 
Nguyễn Đoàn Tâm 

Trang 
47J8009206 06/10/2015 40 GPE18050 09/11/2015 24 Tâm Trang 01223670116 Cấp mới 

 

C KHU PHỐ 3           
 

1 Phạm Hồng Hạnh 47J8018907 15/11/2022 40 GCN/2302 30/3/2023 30 Glory 0916668491 Cấp mới 
 

D KHU PHỐ 4           
 

1 Phạm Thị Nguyên 47J8006081 02/02/2015 60 GPE18017 13/10/2015 53 Minh Quang 2 0618951588 Cấp mới  

2 Trần Nhƣ Đệ 47J8012262 30/7/2015 80 GPE18020 13/10/2015 40 Zone 4 0933822824 Cấp mới  

3 Tạ Nhƣ Lợi 47J8003192 02/02/2015 100 GPE18016 13/10/2015 58 Nhƣ Long 01258682111 Cấp mới  

4 Hoàng Thị Kiểng 47J8012577 24/5/2015 60 GPE18060 29/12/2015 15 Phƣớc Long 0937489586 Cấp mới  

5 
Trần Thị Trúc 

Nguyên 

47J8011564 19/01/2015 65 GPE18067 31/12/2015 45 Thảo Nguyên 0933489428 Cấp mới 

 

E KHU PHỐ 5            

1 Trần Văn Lợi 47J8009342 09/02/2015 80 GPE18019 13/10/2015 46 Zone One 0933822824 Cấp mới  

2 Phạm Ngọc Hà 47J8010240 09/02/2015 40 GPE18018 13/10/2015 40 Zone Zone 0987798248 Cấp mới  

3 Đặng Thị Mơ 47J8001266 22/4/2015 80 GPE18051 09/11/2015 51 Đặng Thị Mơ 0948731745 Cấp mới  
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4 Đặng Thị Thanh Nga 47J8009281 22/4/2015 40 GPE18049 09/11/2015 30 Thanh Nga 0948452106 Cấp mới  

5 Bùi Phú Long 47J8010090 09/02/2015 80 GPE18044 09/11/2015 55 Net Zone 0987367214 Cấp mới  

6 Hoàng Văn Thái 47J8013027 01/3/2016 50 GPE18069 08/3/2016 26 Hoàng Thái 0947576968 Cấp mới  

7 Phạm Đức Nguyên 47J8008259 09/8/2011 50 GPE18068 08/3/2016 40 Đức Nguyên 0613 921 135 Cấp mới  

8 Lý Quang Thanh 47J8010274 11/3/2016 40 GPE18075 04/4/2016 20 Net Bum 0902972024 Cấp mới  

9 Phạm Thị Hà Giang 47J8012996 18/02/2016 39 GPE18081 04/17/2016 70 Zone Sáu 01665941208 Cấp mới  

10 
Nguyễn Thị Tuyết 

Sƣơng 

47J8007865 03/9/2015 48 GPE18097 05/08/2016 18 Thanh Lâm 0613921755 Cấp mới 

 

11 Vũ Kim Phan 47J8000273 26/9/2016 40 GPE181007 02/3/2017 25 Diễm Hằng 0975880789 Cấp mới  

12 Trần Ngọc Hải 47J80110963 20/9/2017 40 GPE181017 08/5/2017 20 Thế Giới Net 0964894299 Cấp mới  

13 Nguyễn Thị Hà Thu 47J8011373 04/12/2014 40 GPE181030 11/7/2017 30 Miu Miu 0948670679 Cấp mới  

14 Trƣơng Đình Quốc 47.J8000048 26/9/2016 40 GPE181026 07/7/2017 30 ALPHA 0913665363 Cấp mới  

15 Mai Hoàng Hùng 47J8010120 28/02/2018 45 GPE181040 23/3/2018 30 Net Mai Hoàng 0933564129 Cấp mới  

III Xã Cây Gáo 

A ẤP CÂY ĐIỆP            

1 Phạm Văn Thƣợng 47J8011685 11/5/2016 50 GPE18092 14/7/2016 30 
Giải Trí Tổng 

Hợp 
0902599940 Cấp mới 

 

2 Trần Thế Thông 47J8015738 08/5/2018 30 GPE181051 /12/2018 25 Net Bin 0834191994 Cấp mới  

B ẤP TÂN LẬP 1            

1 Nguyễn Quang Huy 47J8017763 13/9/2019 30 GPE19011 26/9/2019 25 Quang Huy 0974246124 Cấp mới  

C ẤP TÂN LẬP 2            
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D ẤP SUỐI TIÊN            

IV Xã Đông Hòa 

A ẤP QUẢNG ĐÀ           
 

1 Từ Văn Dũng 47J8003613 13/02/2015 35 GPE18004 24/9/2015 29 Mai Linh 0903184339 Cấp mới 
 

2 Nguyễn Xuân Dũng 47J8003147 09/02/2015 35 GPE18038 02/11/2015 19 XUÂN DŨNG 0907368356 Cấp mới 
 

3 
Nguyễn Hoài Linh 

Thảo 

47J8006999 16/10/2015 45 GPE18042 02/11/2015 40 Gygabyte 0909447600 Cấp mới 

 

4 Nguyễn Xuân Anh 47J8013226 10/5/2016 30 GPE18082 04/7/2016 48 Xuân Anh 01633969568 Cấp mới 
 

B ẤP HÕA BÌNH            

1 Đặng Xuân Lộc 47J8012120 26/6/2015 50 GPE18003 24/9/2015 25 Xuân Lộc 0613679264 Cấp mới  

2 Nguyễn Văn Dần 47J8013499 22/7/2016 40 GPE181002 06/9/2016 26 Văn Dũng 01682445868 Cấp mới  

3 Nguyễn Thanh hiệp 47J8013828 14/11/2016 35 GPE181013 11/4/2017 26 Net Thanh Hiệp 0902304030 Cấp mới  

V Xã Quảng Tiến 

A ẤP QUẢNG PHÁT            

1 Nguyễn Mạnh Hùng 47J8005069 08/01/2015 45 GPE18014 13/10/2015 30 NMH 0902902209 Cấp mới  

2 Lê Hòa 47J8012105 24/6/2015 37 GPE18010 28/9/2015 30 Rồng Đỏ 0969496100 Cấp mới  

3 Trần Văn Hoàng 47J8011820 26/6/2015 40 GPE181011 02/3/2017 30 
Trần Văn 

Hoàng 
0939293569 Cấp mới 

 

4 Hoàng Thiên Lý 47J8011409 29/5/2017 35 GPE181025 07/7/2017 30 Thiên Lý 0907698728 Cấp mới  

B ẤP QUẢNG BIÊN            

1 Nguyễn Thị Mỹ Linh 47J8008393 25/12/2014 30 GPE18009 28/9/2015 15 Bảo Thy 01268676245 Cấp mới  
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2 Đào Quốc Việt 47J8007301 25/6/2014 45 GPE18008 28/9/2015 28 Quốc Việt 0909600904 Cấp mới  

C ẤP QUẢNG HÕA           

1 Bùi Chí Thanh 47J8011736 11/4/2015 30 GPE18052 09/11/2015 25 Boy Bá Long 0908702556 Cấp mới  

2 Nguyễn Việt Kiều 47J8020032 22/12/2020 30 GCN/2101 13/01/2021 28 Sarigan 0358996999 Cấp mới  

D ẤP QUẢNG LỘC            

1 Nguyễn Thị Trâm 47J8011869 15/4/2015 35 GPE18053 09/11/2015 21 Ngọc Trâm 0909715733 Cấp mới  

VI Xã Bắc Sơn 

A BẮC HÕA           
 

B ẤP TÂN THÀNH           
 

1 Nguyễn Thanh Liêm 47J8013401 29/6/2016 30 GPE181018 08/5/2017 30 Net Nguyên Vũ 0986552250 Cấp mới 
 

2 Lộc Thắng Thế 47J8011660 09/02/2015 30 GPE181038 30/11/2017 30 Net Phƣơng 0909122922 Cấp mới 
 

C ẤP PHÖ SƠN           
 

D ẤP BÙI CHU           
 

1 Trần Thị Hiên 47J8003044 10/11/2015 30 GPE18057 17/11/2015 21 Hoàng Vũ 0613869585 Cấp mới 
 

2 Phan Thị Thu Hà 47J8005371 12/4/2016 30 GPE18076 25/04/2016 40 Net Ngọc 0947272717 Cấp mới 
 

E ẤP AN CHU           
 

1 Vũ Thị Bích 47J8001257 26/02/2015 30 GPE18025 19/10/2015 23 Net Hiếu 0949531738 Cấp mới 
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2 Trần Thị Xuyến 47J8012295 10/8/2015 30 GPE18059 17/11/2015 21 Net Bo 0926229699 Cấp mới 
 

3 Bùi Thị Minh Hải 47J8012975 01/02/2016 60 GPE18080 04/7/2016 51 Minh Hải 090966202 Cấp mới 
 

4 Nguyễn Thanh Phong 47J8011217 07/5/2015 36 GPE18088 08/7/2016 36 Hoàng Long 1 0947717047 Cấp mới 
 

5 Nguyễn Thị Huế 47J8011934 07/5/2015 50 GPE18087 08/7/2016 45 Hoàng Long 4 0933623272 Cấp mới 
 

6 Cao Văn Thắng 47J8009212 01/3/2016 70 GPE18086 08/7/2016 65 Hoàng Long 3 0933623272 Cấp mới 
 

7 Nguyễn Thị Phƣợng 47J8011933 07/5/2015 50 GPE18085 08/7/2016 42 Hoàng Long 2 01627148922 Cấp mới 
 

8 Đỗ Xuân Định 47J8009763 21/12/2015 40 GPE18084 08/7/2016 41 Net Vip 0908213912 Cấp mới 
 

9 Nguyễn Văn Sang 47J8010840 18/9/2015 35 GPE18083 08/7/2016 45 Nguyễn Quốc 0915270479 Cấp mới 
 

10 Hồ Triệu Phong 47J8014344 11/7/2017 20 GPE181032 20/7/2017 30 Phong Lan 0914240082 Cấp mới 
 

11 Nguyễn Quang Lộc 47J8011507 20/6/2016 30 GPE181042 23/3/2018 30 Net Lôc 01695889071 Cấp mới 
 

G ẤP SÔNG MÂY            

1 Nguyễn Thị Kim Thoa 47J800551 25/4/2016 50 GPE18094 20/7/2016 25 Tý Anh 01665500477 Cấp mới  

2 Nguyễn Văn Minh 47J8013070 16/3/2016 35 GPE181012 02/3/2017 24 Minh Đức 01203535993 Cấp mới  

VII Xã Hố Nai 3 

A ẤP NGŨ PHÖC            

B ẤP THÁI HÕA            

1 Cao Sang 47J8010499 31/8/2015 60 GPE18065 29/12/2015 20 Cao Sang 0972250525 Cấp mới 
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C ẤP LỘ ĐỨC            

1 Trần Đình Hoàng 47J8013144 11/4/2016 49 GPE181005 14/9/2016 30 
Trần Đình 

Hoàng 
01696003589 Cấp mới 

 

D ẤP THANH HÓA            

1 Phạm Thị Ngà 47J8009628 09/02/2015 43 GPE18013 28/9/2015 29 B.O.L.T 0613673232 Cấp mới  

2 Nguyễn Thị Thƣơng 47J8010562 23/3/2015 35 GPE18012 28/9/2015 25 Lan Phƣơng 0936199519 Cấp mới  

3 Nguyễn Hoàng Hoa 47J.8000407 28/11/2014 60 GPE18024 19/10/2015 41 Điểm Hẹn 0982359540 Cấp mới  

4 Phạm Văn Tin 47J8000349 21/11/2014 55 GPE18023 19/10/2015 36 Net 154 01666292526 Cấp mới  

5 Hoàng Phƣơng Nam 47J.8002727 08/7/2015 50 GPE18022 19/10/2015 28 BDH 0983114108 Cấp mới  

6 Khuất Hải Lý 47J8011737 13/7/2015 45 GPE18021 19/10/2015 30 Hải Lý 01666915154 Cấp mới  

7 Nguyễn Viết Thắng 47J8010479 28/7/2015 100 GPE18058 17/11/2015 50 Tên Lửa 0902773345 Cấp mới  

8 Trần Thị Hằng 47J8001772 24/5/2015 55 GPE18062 29/12/2015 40 Tuấn Kiệt  Cấp mới  

9 Nguyễn Anh Hào 47J8010784 19/8/2022 80 GCN/2301 27/02/2023 30 
Nguyễn Anh 

Hào 
0937489586 Cấp mới 

 

10 Trƣơng Quang Đức 47J8010011 06/12/2022 70 GCN/2302 31/3/2023 30 Quang Đức 0908294539 Cấp mới  

11 Ngô Thị Mai Ngọc 47J8013209 29/4/2016 30 GPE18078 17/5/2016 35 Mai Ngọc 0985027026 Cấp mới  

12 Đinh Thị Kim Huệ 47J8012308 13/8/2015 30 GPE18077 17/5/2016 28 Kim Huệ 0937074064 Cấp mới  

13 Vũ Viết Bình 47J8001021 15/7/2015 30 GPE18079 04/7/2016 21 Viết Bình 01678832323 Cấp mới  

14 Đặng Thị Hồng Gấm 47J8010508 08/7/2016 80 GPE18093 20/7/2016 60 
Chung Minh 

Thịnh 
0983771670 Cấp mới 

 

15 Nguyễn Thanh Bình 47J8004941 16/12/2016 40 GPE181008 02/3/2017 45 Anh Dũng 0938664799 Cấp mới  

16 Nguyễn Thị Thu 47J8010266 31/12/2015 30 GPE181020 07/7/2017 30 Hội Quán Net 0945145536 Cấp mới  

17 Bùi Thị Minh Anh 47J8013686 19/9/2016 30 GPE181022 07/7/2017 30 Hội Quán Net 0916925993 Cấp mới  
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125 

18 Phạm Nam Hải 47J8011091 20/9/2016 35 GPE181023 07/7/2017 35 Trí Thức 0979613259 Cấp mới  

19 Lê Xuân Mộc 47J8004224 02/7/2015 35 GPE181024 07/7/2017 45 Đạt Sky 0918153352 Cấp mới  

20 Lê Thị Ninh 47J8014240 28/02/2017 30 GPE181041 23/3/2018 30 Net Ken 0975526658 Cấp mới  

21 Bùi Quang Minh 47J8010784 28/3/2018 30 GPE181043 03/4/2018 30 
Net Bùi Quang 

Minh 
0919137319 Cấp mới 

 

E ẤP ĐÔNG HẢI            

1 Vũ Thanh Bình 47J8011270 14/11/2014 30 GPE18070 08/3/2016 17 Thanh Bình 0936939633 Cấp mới  

VIII  

A ẤP TÂN BẮC           

1 Nguyễn Anh Thìn 47J8013713 26/9/2016 38 GPE181009 02/3/2017 25 Net 19 0933151545 Cấp mới  

B ẤP TÂN BÌNH            

1 Nguyễn Văn Ngọc 47J8006648 15/4/2015 70 GPE18011 28/9/2015 25 NET VIP 0613866534 Cấp mới  

C ẤP TRÀ CỔ           

1 Nguyễn Thị Phƣợng 47J8002273 26/8/2015 50 GPE18054 17/11/2015 26 Tuấn Trung 0932730430 Cấp mới  

2 Nguyễn Thị Hoàng Yến 47J8006276 08/01/2015 30 GPE18056 17/11/2015 23 Net Hoàng Anh 0918320163 Cấp mới  

3 Vũ Đình Việt 47J8010602 08/01/2015 50 GPE18055 17/11/2015 30 Net Việt 0918320163 Cấp mới  

4 Nguyễn Ngọc Châu 47J8002806 22/7/2016 45 GPE18096 05/08/2016 23 Châu Hà 0903185131 Cấp mới  

IX Xã Sông Thao 

A ẤP THUẬN TRƢỜNG            

1 Nguyễn Duy Khánh 47J8014108 12/01/2017 30 GPE181027 07/7/2017 30 Net Tom 0938576747 Cấp mới  

2 Ừng Và Dƣỡng 47J8007445 31/8/2016 30 GPE181028 07/7/2017 30 Net 68 0908815250 Cấp mới  
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B ẤP THUẬN HÕA            

1 Mộc Thám Cẩu 47J8012982 01/02/2016 45 GPE18091 14/7/2016 30 Bảo Nguyên 0909350755 Cấp mới  

C ẤP THUẬN AN            

1 Vòng A Bẩu 47J8006277 18/5/2009 35 GPE181003 06/9/2016 22 Bảo 0613606478 Cấp mới  

X Xã Sông Trầu 

A ẤP 1             

1 Đặng Văn Hoàng 47.J8009863 25/3/2015 60 GPE18035 26/10/2015 51 A TÈO 0976036630 Cấp mới  

2 Trần Mạnh Hùng 47J8011426 09/6/2015 33 GPE18036 26/10/2015 25 
TRẦN MẠNH 

HÙNG 
01219870810 Cấp mới 

 

3 Hồ Thị Ân 47J8001297 19/5/2015 32 GPE18046 09/11/2015 36 Bảo Linh 0613675933 Cấp mới  

4 Phạm Nam Hải 47J803432 24/11/2015 30 GPE18047 09/11/2015 25 Net Nam 01867998862 Cấp mới  

5 Trần Thị Quý 47J8010027 19/01/2015 65 GPE18066 31/12/2015 22 Thảo Nguyên 0933617065 Cấp mới  

6 Phạm Thùy Hƣơng 47J8011687 05/7/2016 30 GPE18095 05/08/2016 20 KEN 01662320979 Cấp mới  

7 Nguyễn Thị Thanh 47J8011235 07/11/2014 40 GPE181004 14/9/2016 20 
Nguyễn Thị 

Thanh 
0972092317 Cấp mới 

 

8 Phạm Văn Dƣơng 47J8014676 06/7/2017 30 GPE181029 11/7/2017 30 
Phạm Văn 

Dƣơng 
01234443911 Cấp mới 

 

9  Bùi Văn Hải 47J8014576 09/6/2017 30 GPE181036 30/11/2017 30 Net Ken 0908938469 Cấp mới  

B ẤP 2            

1 Hoàng Văn Việt 47J8003206 23/3/2015 60 GPE18032 26/10/2015 39 HÙNG DŨNG 0984802736 Cấp mới  

2 Trần Duy Việt 47J8009608 10/3/2015 35 GPE18033 26/10/2015 34 ALPHA 0932788469 Cấp mới  

3 Nguyễn Ngọc Long 47J8011792 07/12/2015 30 GPE18099 09/08/2016 20 Ngọc  Long 0903130906 Cấp mới  

C ẤP 3            
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D ẤP 4            

1 Nguyễn Viết Thơ 47J8012336 20/8/2015 30 GPE181021 07/7/2017 30 Lê Vy 0969034544 Cấp mới  

E ẤP 5            

1 Lý Thế Bảo 47J8008237 25/3/2015 33 GPE18034 26/10/2015 25 BẢO VÂN 0933828678 Cấp mới  

G ẤP 6            

H ẤP 7            

F ẤP 8            

XI Xã Tây Hòa 

A ẤP LỘC HÒA            

1 Phan Thị Ngọc Tuyền 47J800691 31/8/2016 40 GPE181006 14/9/2016 32 148 01668528357 Cấp mới  

2 Nguyễn Thị Hồng 

Khuyên 

47J8022365 29/4/2022 30 GCN/2010 15/6/2022 20 
Net Minh 

Quang 
0933900373 Cấp mới 

 

B ẤP NHÂN HÕA            

1 Phan Trọng Tâm 47J8002087 21/3/2015 90 GPE18007 24/9/2015 40 Trâm Anh 0907832822 Cấp mới  

C ẤP AN HÕA           

XII Xã Trung Hòa 

A ẤP AN BÌNH            

1 Trần Quốc Phong 47J8007489 04/3/2015 36 GPE18005 24/9/2015 26 Quốc Phong 01664849048 Cấp mới  

2 Nguyễn Quốc Tuấn 47J8012321 17/8/2015 30 GPE18042 02/11/2015 16 Quốc Tuấn 0908749311 Cấp mới  

3 Nguyễn Tấn Đồng 47J8006794 16/3/2016 50 GPE18074 04/4/2016 38 Tấn Đồng 0937061826 Cấp mới  

4 Nguyễn Đức Thành 47.J8004134 19/7/2016 30 GPE181031 20/7/2017 30 HUy Cƣờng 02513768767 Cấp mới  

B ẤP BÀU CÁ            
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1 Nguyễn Thị Khoa 47J8002138 26/02/2015 50 GPE18006 24/9/2015 32 KT 0909199659 Cấp mới  

XIII Xã Thanh Bình 

A ẤP TÂN THÀNH           

1 Tô Thị Thùy Khuyên 47J8006630 10/7/2015 35 GPE18031 19/10/2015 25 XÌ TRUM 0984212917 Cấp mới  

2 Ừng Cún Dƣỡng 47J8006157 11/02/2015 50 GPE18026 19/10/2015 35 HÙNG PHÁT 0613926018 Cấp mới  

3 Mọc Quý Nam 47J8002312 11/02/2015 60 GPE18028 19/10/2015 30 NET NAM 098678062 Cấp mới  

4 Chiếng Quyết Cƣờng 47J8011683 12/02/2015 32 GPE18029 19/10/2015 20 THẦN TỐC 0968795148 Cấp mới  

B ẤP TRUNG TÂM            

C ẤP TRƢỜNG AN            

1 Tô Thị Nhân 47J8014508 29/5/2017 30 GPE181035 30/11/2017 30 Net Bích Ngọc 01658897255 Cấp mới  

D ẤP LỢI HÀ            

XIV XÃ BÀU HÀM 

A 
ẤP TÂN HOA 

  

         

 

1 Nguyễn Ngọc Khƣơng 47J8006642 09/02/2015 70 GPE18037 02/11/2015 82 
NGUYỄN 

KHƢƠNG 
0932733017 Cấp mới 

 

B ẤP TÂN HỢP            

C ẤP CÂY ĐIỀU            

D ẤP TÂN VIỆT            

01 Lê Kim Ly 47J8006317 20/5/2016 40 GPE18090 08/7/2016 35 Kim Ly 0909198167 Cấp mới  

02 Vày Thành Cắm 47J8005960 24/5/2016 30 GPE18089 08/7/2016 31 Khả Minh 0937175706 Cấp mới  

XV GIANG ĐIỀN 



12 

 

A ẤP ĐỘC LẬP            

B ẤP BẢO VỆ           

1 Nguyễn Duy Thanh 47J8006613 04/11/2015 40 GPE18015 13/10/2015 20 L.I.F.E 0974838434 Cấp mới  

XVI XÃ ĐỒI 61 

A ẤP TÂN THỊNH            

1 Trần Phƣơng Anh 47J8000994 28/12/2015 32 GPE18072 04/4/2016 30 Phƣơng Anh 0913031265 Cấp mới  

B ẤP TÂN PHÁT           

1 
Nguyễn Thị Mộng 

Tuyền 

47J8012148 03/7/2015 49 GPE18002 24/9/2015 17 Huyền Thoại 0939827755 Cấp mới 

 

C ẤP TÂN ĐẠT           

1 Nguyễn Văn Phú 47J8007255 23/01/2015 46 GPE18001 24/9/2015 34 Châu Hà Hai 0903184339 Cấp mới  

D ẤP TÂN HƢNG           

1 Phạm Quang Quỳnh 47J8005330 23/3/2015 30 GPE180671 08/3/2016 20 Quỳnh 0918902138 Cấp mới  

XVII XÃ AN VIỄN 

A Ấp 1           

B Ấp 2           

C Ấp 3           

1 Trần Văn Long 47J8006573 13/4/2017 30 GPE181019 08/5/2017 16 Văn Long 01662952450 Cấp mới  

2 Nguyễn Văn Thu 47J8009984 11/7/2017 30 GPE181033 30/11/2017 30 
Net Nguyễn 

Văn Thu 
01284881073 Cấp mới 

 

D  Ấp 4           

1 Đặng Thị Hòa 47J8014202 21/02/2017 30 GPE181015 08/5/2017 20 Net BinZon 0916628202 Cấp mới  
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2 Phạm Đình Tuyến 47J8012415 14/9/2015 30 GPE181014 08/5/2017 20 Net Đình Tuyến 0933148909 Cấp mới  

3 Hồ Thanh Tùng 47J8014400 14/4/2017 30 GPE181034 30/11/2017 30 Net Minh Thƣ 2 0128592686 Cấp mới  

TỔNG CỘNG 
CẤP MỚI 

GIA 

HẠN 

 

140 0 0 


